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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM ) 
Lựa chọn chữ cái đầu câu e cho là đúng nhất:
[bookmark: _GoBack]1. Bằng những kiến thức đã học e cho biết mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:
A - Cầu thận, nang càu thận.	B - Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.
C - Nang cầu thận, ống thận.	D - Cầu thận, ống thận.
2. Qua các kiến thức đã học e thấy da có chức năng gì?
A - Bảo vệ cơ thể
B-Làm dẹp và điều hòa thân nhiệt
C- Bảo vệ ,làm đẹp, Điều hòa thân nhiệt, bài tiết, tiếp nhận các kích thích
D- tiếp nhận các kích thích
3. Dựa vào kiến thức đã học em hiểu thế nào là quá trình tạo thành nước tiểu?
A – Đón nhận các chất thải từ tế bào đưa ra ngoài
B – Lọc máu lấy lại những chất dinh dưỡng cho cơ thể và thải bỏ các chất đọc hại, thải ra khỏi cơ thể
C – Lọc máu lấy lại các chất dinh dưỡng
4. Bằng kiến thức đã học em cho biết vì sao dây thần kinh tủy là dây pha?
A – Bao gồm bó sợi cảm giác và bó sợi vận động
B – Có đầy đủ thành phần của một cung phản xạ
C- Bao gồm các bó sợi cảm giác, bó sợi vận động lối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau.
Câu 5: Để khắc phục tật cận thị ta đeo kính loại gì:
A- Kính lão                                        B- Kính trắng
C- Kính cận                                        D- Kính màu đỏ
Câu 6: Tai người được chia làm mấy phần:
A- 3 phần                                     B- 4 phần
C- 5 phần                                      D- 7 phàn
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM ). 
Câu 7 (2điểm ): qua các kiến thức đã học e thấy quá tình tạo thành nước tiểu gồm mấy quá trình đó là những quá trình nào? Nước tiểu đầu khác nước tiểu chính thức như thế nào?
Câu8 ( 2 điểm ): Bằng các kiến thức đã học em hãy trình bày cấu tạo và chức năng của Nơron ?
             Câu 9 ( 1 điểm ): Tại sao ta không lên lạm dụng kem , phấn, kẻ lông mày để tạo dáng?
            Câu 10 (2điểm): Dựa vào các kiến thức đã học cho biết nguyên nhân của tật cận thị và các khắc phục? Là học sinh em làm gì để chánh bị tật cận thị?
ĐÁP ÁN:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM )
Lựa chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	C
	A


TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM )
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	7
	- Gồm 3 quá trình
	0,5

	
	- Lọc máu tạo nước tiểu đầu, hấp thụ lại các chất cần thiết và quá trình bài tiết tiếp để tạo nước tiểu chính thức.
	0,5

	
	- Nước tiểu đầu gồm các chất: Các tế bào máu, protein có kích thước lớn.
	0,5

	
	- Nước tiểu chính thức gồm các chất: Cặn bã, axit uric,các chất thuốc, các ion thừa H+, K+...
	0,5


	8
	- Cấu tạo của nơ ron Gồm:
+ Thân: chứa nhân.Trên thân có các sợi nhánh.
+ Trên thân có Một sợi trục; Thường có bao miêlin 
+ Tận cùng sợi trục có cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa noron này với nơron khác.
	0,5
0,5
0,5


	
	- Chức năng của nơron: Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.
	0,5

	9

	Vì khi lạm dụng sẽ làm da bị tổn thương dẫn đến da bị nhiễm trùng nhiễm khuẩn làm hỏng da .
	1,0

	
10
	- Nguyên nhân: Do bẩm sinh có thể do cầu mắt dài hoặc không giữ khoảng các trong vệ sinh học đường.
- Cách khắc phục: Đeo kính cận (kính có mặt lõm – kính phân kì) để giảm độ hội tụ , làm cho ảnh về đúng màng lưới.
- Ngồi học đúng tư thế, giữ khoảng cách đúng khi đọc sách, nơi đọc sách phải đủ ánh sáng.
	0,5

0,5

1,0
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